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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông và 
Quy chế xét giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hằng năm tỉnh Thanh Hóa với Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 và Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Công văn số         /SVHTTDL-QLVHGĐ ngày      tháng 9 năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung
	VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	THUYẾT MINH

	Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND - điểm k khoản 2 Điều 10:
“k) Múa (gồm biên kịch, biên đạo và diễn viên)
- Là vũ kịch, tổ khúc múa, thơ múa, múa độc lập hoặc chùm 3 tác phẩm múa độc lập có độ dài tối thiểu từ 7 đến 10 phút/1 tác phẩm trở lên (kể cả tác phẩm múa trong vở diễn). Tác phẩm, công trình đã được các đoàn nghệ thuật cấp tỉnh, Trung ương, hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung ương dàn dựng và công bố (có giấy chứng nhận của đơn vị thực hiện, sử dụng kèm theo).
- Tác phẩm, công trình tham gia tại các cuộc liên hoan, hội diễn toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc khu vực ASEAN, châu lục tổ chức.”
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông...
1. Sửa đổi điểm k khoản 2 Điều 10 như sau:
“k) Múa (gồm biên kịch, biên đạo và diễn viên):
- Tiết mục múa độc lập (múa đơn, múa đôi, múa ba, múa tập thể và tiết mục múa độc lập trong chương trình nghệ thuật, lễ hội hoặc vở diễn sân khấu): thời lượng từ 05 phút trở lên; liên khúc, tổ khúc múa: thời lượng từ 07 phút trở lên; thơ múa, kịch múa: thời lượng từ 15 phút trở lên.
- Tác phẩm, công trình phải được đơn vị nghệ thuật cấp tỉnh, cấp Trung ương hoặc cơ quan báo chí có hoạt động phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, cấp Trung ương dàn dựng, công bố; có tài liệu của đơn vị thực hiện, sử dụng xác nhận việc dàn dựng, công bố.
- Tác phẩm, công trình tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn toàn quốc do cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức có chức năng tổ chức; hoặc liên hoan, hội diễn khu vực ASEAN, châu lục.”
	- Sửa đổi tiêu chí thời lượng đối với tác phẩm Múa theo hướng phân loại phù hợp với đặc thù từng loại hình; tiếp thu có chỉnh lý đề xuất của Ban Múa/Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
- Các ngưỡng 05 - 07 - 15 phút là tiêu chí chuyên môn của Giải thưởng cấp tỉnh được đề xuất trên cơ sở tổng kết thực tiễn, không phải ngưỡng thời lượng bắt buộc do pháp luật Trung ương ấn định.
- Đồng thời chuẩn hóa cách diễn đạt về tài liệu chứng minh việc dàn dựng, công bố và chủ thể tổ chức liên hoan, hội diễn để bảo đảm tính khái quát, khả thi. Không phát sinh thủ tục hành chính; không có nội dung phân quyền, phân cấp; không đặt ra vấn đề về bình đẳng giới, chính sách dân tộc.

	Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND - điểm k Điều 10:
“k) Múa (gồm biên kịch, biên đạo và diễn viên)
Là vũ kịch, tổ khúc múa, thơ múa, múa độc lập hoặc chùm 3 tác phẩm múa độc lập có độ dài tối thiểu từ 7 đến 10 phút/1 tác phẩm trở lên (kể cả tác phẩm múa trong vở diễn). Tác phẩm, công trình đã được các đoàn nghệ thuật cấp tỉnh, Trung ương, hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung ương dàn dựng và công bố (có giấy chứng nhận của đơn vị thực hiện, sử dụng kèm theo).”
	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hằng năm tỉnh Thanh Hóa...
1. Sửa đổi điểm k Điều 10 như sau:
“k) Múa (gồm biên kịch, biên đạo và diễn viên):
- Tiết mục múa độc lập (múa đơn, múa đôi, múa ba, múa tập thể và tiết mục múa độc lập trong chương trình nghệ thuật, lễ hội hoặc vở diễn sân khấu): thời lượng từ 05 phút trở lên; liên khúc, tổ khúc múa: thời lượng từ 07 phút trở lên; thơ múa, kịch múa: thời lượng từ 15 phút trở lên.
- Tác phẩm, công trình phải được đơn vị nghệ thuật cấp tỉnh, cấp Trung ương hoặc cơ quan báo chí có hoạt động phát thanh, truyền hình cấp tỉnh, cấp Trung ương dàn dựng, công bố; có tài liệu của đơn vị thực hiện, sử dụng xác nhận việc dàn dựng, công bố.”
	- Sửa đổi tương ứng với Quy chế Giải thưởng Lê Thánh Tông để bảo đảm thống nhất tiêu chí chuyên ngành Múa giữa hai Quy chế.
- Cơ sở thực tiễn: Báo cáo số 156/BC-VHNT ngày 21/7/2026 của Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, ý kiến Ban Múa và kết quả thực hiện hai Quy chế. Không phát sinh thủ tục hành chính; không có nội dung phân quyền, phân cấp.

	Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND - điểm l khoản 2 Điều 10:
“l) Kiến trúc gồm các thể loại: Đồ án, quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, thiết kế nội - ngoại thất đã được đưa vào sử dụng có giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ cao. Hoặc công trình nghiên cứu, lý luận phê bình kiến trúc đã được xuất bản.”
	Điều 1...
2. Sửa đổi điểm l khoản 2 Điều 10 như sau:
“l) Kiến trúc: Gồm đồ án quy hoạch, thiết kế công trình, thiết kế nội thất, ngoại thất, cảnh quan đã được thực hiện, đưa vào sử dụng và có giá trị sử dụng, giá trị thẩm mỹ; hoặc công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản.
- Đối với đồ án quy hoạch: có quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Đối với công trình xây dựng: có tài liệu hợp pháp chứng minh công trình đã hoàn thành và được đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật; trường hợp pháp luật không quy định cụ thể tài liệu chứng minh thì có tài liệu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc tài liệu hợp pháp khác chứng minh công trình đã được thực hiện, đưa vào sử dụng và xác định được tác giả.
- Đối với công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc: đã được xuất bản theo quy định của pháp luật.”
	- Tiếp thu một phần và chỉnh lý đề xuất của Hội Kiến trúc sư/Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhằm làm rõ căn cứ chứng minh đối với đồ án quy hoạch và công trình xây dựng dự xét giải.
- Không quy định cứng “biên bản bàn giao” cho mọi công trình; không quy định “xác nhận của Hội Kiến trúc sư” là thành phần bắt buộc; không sử dụng tiêu chí “dưới 7 tầng” làm điều kiện chung. Cách quy định dự thảo nhằm bảo đảm phù hợp pháp luật về kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và tránh tạo thêm điều kiện, giấy tờ không có cơ sở pháp luật. Không phát sinh thủ tục hành chính.

	Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND - điểm l Điều 10:
“l) Kiến trúc gồm các thể loại: Đồ án, quy hoạch xây dựng, thiết kế công trình, thiết kế nội - ngoại thất có giá trị sử dụng, tính thẩm mỹ cao hoặc công trình nghiên cứu, lý luận phê bình kiến trúc đã được xuất bản.”
	Điều 2...
2. Sửa đổi điểm l Điều 10 như sau:
“l) Kiến trúc: Gồm đồ án quy hoạch, thiết kế công trình, thiết kế nội thất, ngoại thất, cảnh quan đã được thực hiện, đưa vào sử dụng và có giá trị sử dụng, giá trị thẩm mỹ; hoặc công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc đã được xuất bản.
- Đối với đồ án quy hoạch: có quyết định hoặc văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Đối với công trình xây dựng: có tài liệu hợp pháp chứng minh công trình đã hoàn thành và được đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật; trường hợp pháp luật không quy định cụ thể tài liệu chứng minh thì có tài liệu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc tài liệu hợp pháp khác chứng minh công trình đã được thực hiện, đưa vào sử dụng và xác định được tác giả.
- Đối với công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình kiến trúc: đã được xuất bản theo quy định của pháp luật.”
	- Sửa đổi tương ứng để thống nhất điều kiện chuyên ngành Kiến trúc giữa hai Quy chế và bổ sung yêu cầu chứng minh công trình đã được thực hiện, đưa vào sử dụng.
- Tiếp thu có chọn lọc ý kiến Hội Kiến trúc sư; không tạo giấy tờ thay thế giấy phép xây dựng và không giao Hội Kiến trúc sư chức năng xác nhận tính hợp pháp của công trình. Không phát sinh thủ tục hành chính.

	Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND: Quy chế hiện hành sau Điều 8 chuyển sang Điều 10, sau đó lần lượt là Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16; không có Điều 9.
Một số dẫn chiếu nội bộ sử dụng số điều hiện hành, trong đó khoản 2 Điều 4 dẫn chiếu “Khoản 1, Điều 10”; tại điều quy định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan có dẫn chiếu đến Điều 12.
	Điều 1...
3. Sửa đổi số thứ tự các điều từ Điều 10 đến Điều 16 như sau: Điều 10 thành Điều 9; Điều 11 thành Điều 10; Điều 12 thành Điều 11; Điều 13 thành Điều 12; Điều 14 thành Điều 13; Điều 15 thành Điều 14; Điều 16 thành Điều 15.
4. Sửa đổi các dẫn chiếu do thay đổi số thứ tự điều: tại khoản 2 Điều 4, “Khoản 1, Điều 10” thành “khoản 1 Điều 9”; tại khoản 1 Điều 14 (sau khi đổi số thứ tự từ Điều 15 thành Điều 14), “Điều 12” thành “Điều 11”.
	- Khắc phục lỗi thứ tự điều trong Quy chế hiện hành. Việc sửa số thứ tự phải thực hiện đồng bộ đối với toàn bộ các điều phía sau và các dẫn chiếu nội bộ bị ảnh hưởng, bảo đảm tính chính xác, thống nhất của văn bản.
- Không tiếp thu cách xác định “14 điều” trong hồ sơ đề xuất của Hội vì bản hiện hành kết thúc tại Điều 16; sau khi sửa thứ tự sẽ kết thúc tại Điều 15. Đây là nội dung kỹ thuật của văn bản, không làm thay đổi chính sách, quyền và nghĩa vụ của đối tượng áp dụng.
- Riêng dẫn chiếu tại khoản 3 Điều 13 hiện hành đến Điều 10 không phải sửa đổi câu chữ; sau khi Điều 11 được đổi thành Điều 10, dẫn chiếu này phù hợp với điều quy định về tiêu chí và thang điểm xét tặng

	Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND: Quy chế hiện hành sau Điều 8 chuyển sang Điều 10, sau đó lần lượt là Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16; không có Điều 9.
Các dẫn chiếu nội bộ tại Điều 13 và Điều 15 sử dụng số Điều 11, Điều 12 theo thứ tự hiện hành.
	Điều 2...
3. Sửa đổi số thứ tự các điều từ Điều 10 đến Điều 16 như sau: Điều 10 thành Điều 9; Điều 11 thành Điều 10; Điều 12 thành Điều 11; Điều 13 thành Điều 12; Điều 14 thành Điều 13; Điều 15 thành Điều 14; Điều 16 thành Điều 15.
4. Sửa đổi các dẫn chiếu do thay đổi số thứ tự điều: tại khoản 3 Điều 12 (sau khi đổi số thứ tự từ Điều 13 thành Điều 12), “Điều 11” thành “Điều 10”; tại điểm a khoản 1 Điều 14 (sau khi đổi số thứ tự từ Điều 15 thành Điều 14), “Điều 12” thành “Điều 11”.
	- Khắc phục đồng bộ lỗi thứ tự điều và các dẫn chiếu nội bộ tương ứng trong Quy chế Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hằng năm. Nội dung chỉ chỉnh lý kỹ thuật, không thay đổi chính sách hoặc điều kiện xét giải.

	Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND - khoản 3 Điều 10:
“Tác phẩm dự xét giải thưởng Lê Thánh Tông phải là tác phẩm đạt giải B trở lên của giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hàng năm của tỉnh Thanh Hóa và Giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’ đạt giải B cấp Tỉnh trở lên.”
	Dự thảo không sửa đổi, bổ sung nội dung này.
	- Kế thừa quy định hiện hành; Không tiếp thu đề xuất bỏ cụm từ “trở lên”. Việc giữ cụm từ này bảo đảm bao quát tác phẩm đạt giải B và các mức giải cao hơn theo cơ cấu giải thưởng; nếu bỏ sẽ làm thu hẹp phạm vi tác phẩm đủ điều kiện dự xét. 
- Nội dung viện dẫn “điểm i Điều 3” trong hồ sơ đề xuất không phù hợp với cấu trúc Điều 3 của Quy chế hiện hành, do đó không có cơ sở sửa đổi nội dung này theo đề xuất.



